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th«ng t­ 
Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020;

Bé tr­ëng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn việc lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và từng đô thị. 
2. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến việc lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị trên lãnh thổ Việt Nam. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này một số thuật ngữ được hiểu như sau:
1. Chương trình phát triển đô thị là tài liệu xác lập các chỉ tiêu phát triển đô thị, các nhiệm vụ, giải pháp phát triển đô thị, danh mục các chương trình đầu tư, khu vực phát triển đô thị theo kế hoạch cho từng giai đoạn 5 năm và hàng năm đến năm 2020.
2. Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh là chương trình được lập cho tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương có từ hai đô thị trực thuộc trở lên. 
3. Chương trình phát triển từng đô thị là chương trình được lập cho riêng cho từng đô thị trực thuộc tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương; cho thành phố trực thuộc Trung ương không có đô thị trực thuộc.
Điều 3. Yêu cầu và nguyên tắc chung 

1. Chương trình phát triển đô thị phải phù hợp về khung thời gian, nội dung và kế hoạch với định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam, chương trình phát triển đô thị quốc gia, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch chung đô thị, các quy hoạch ngành có liên quan; phù hợp với thực trạng, nhu cầu và nguồn lực phát triển của đô thị.

2. Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và từng đô thị là cơ sở để phân cấp, loại đô thị; xác định lộ trình đầu tư phát triển đô thị, các khu vực ưu tiên đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch cho từng giai đoạn 5 năm và hàng năm đến năm 2020.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị trong thời hạn 12 tháng kể từ khi quy hoạch xây dựng vùng tỉnh (đối với Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh), quy hoạch chung đô thị (đối với Chương trình phát triển đô thị từng đô thị) được phê duyệt.

4. Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tổ chức lập, thẩm định nhiệm vụ và chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, chương trình phát triển đô thị từng đô thị. Đối với đô thị đặc biệt trực thuộc trung ương, Ủy ban nhân dân thành phố phân công trách nhiệm cho cơ quan đầu mối là Sở Xây dựng hoặc Sở Quy hoạch kiến trúc. 

Điều 4.  Hồ sơ chương trình phát triển đô thị 

1. Hồ sơ thuyết minh chương trình phát triển đô thị gồm:

a) Căn cứ pháp lý, sự cần thiết lập chương trình;

b) Tóm lược các quy hoạch, chương trình phát triển đô thị có liên quan đã được phê duyệt;

c) Phân tích, đánh giá và xác lập các chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt được trong  từng giai đoạn 5 năm và hàng năm đến năm 2020;

d) Nội dung chương trình, trình bày rõ các danh mục và kế hoạch phân cấp, phân loại đô thị, đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị phù hợp với Chương trình phát triển đô thị quốc gia cho từng giai đoạn 5 năm và hàng năm đến năm 2020; nhu cầu, kế hoạch và giải pháp huy động vốn đầu tư các dự án hạ tầng khung trên địa bàn tỉnh, giải pháp, tổ chức thực hiện sau khi chương trình được duyệt.

e) Kết luận và kiến nghị;

f) Các phụ lục biểu, bảng số liệu làm cơ sở xác định các chỉ tiêu phát triển đô thị và danh mục ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống đô thị toàn tỉnh từng giai đoạn 5 năm và hàng năm đến năm 2020. Bảng tổng hợp dự kiến nhu cầu vốn đầu tư và kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư; 

g) Các bản vẽ thu nhỏ minh họa khổ A​​3 có tên gọi và nội dung quy định tại khoản 2 của Điều này.

2. Hồ sơ bản vẽ A​​0
a) Đối với Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh gồm: (1) Sơ đồ hiện trạng hệ thống đô thị toàn tỉnh theo phân loại đô thị (được lập trên nền bản đồ địa giới hành chính của toàn tỉnh); (2) Sơ đồ kế hoạch phân cấp, loại đô thị từng giai đoạn 5 năm và hàng năm đến năm 2020 (lập trên nền bản vẽ quy hoạch định hướng phát triển không gian vùng tỉnh được duyệt, chú thích các biểu bảng số liệu về quy mô diện tích, dân số các chỉ tiêu phát triển đô thị toàn tỉnh);
b) Đối với Chương trình phát triển từng đô thị: (1) Sơ đồ kế hoạch phân loại, phân cấp đô thị của chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh được duyệt; (2) Bản đồ địa giới hành chính; (3) Sơ đồ định hướng phát triển không gian theo quy hoạch chung được duyệt; (4) Sơ đồ phân bố các khu vực phát triển đô thị cho từng giai đoạn 5 năm và khu vực xây dựng đến năm 2020; 
3.  Phụ lục số liệu và bản vẽ kèm theo hồ sơ có đóng dấu xác nhận của các cơ quan chịu trách nhiệm cung cấp; Số liệu sử dụng trong Chương trình phát triển đô thị cập nhật đến thời điểm 31 tháng 12 của năm trước liền kề với năm trình phê duyệt chương trình.

Chương II 

LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Điều 5. Nhiệm vụ Chương trình phát triển đô thị
1. Cơ quan đầu mối được quy định tại khoản 4 Điều 3 của Thông tư này tổ chức lập, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt nhiệm vụ chương trình phát triển đô thị. 
2. Nội dung nhiệm vụ Chương trình phát triển đô thị gồm 2 phần: thuyết minh nhiệm vụ và dự toán kinh phí.

3. Thuyết minh nhiệm vụ gồm các nội dung chính như sau:

a) Tên Chương trình, căn cứ, phạm vi, thời gian, mục tiêu lập Chương trình;

b) Luận cứ và phương pháp xây dựng Chương trình;
c) Yêu cầu về nội dung, hồ sơ sản phẩm của Chương trình;

d) Yêu cầu kế hoạch, tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt Chương trình;

e) Yêu cầu cung cấp thông tin, số liệu, trách nhiệm phối hợp của các bên liên quan trong quá trình lập chương trình.
4. Dự toán kinh phí lập, thẩm định, phê duyệt và công bố Chương trình được quy định tại Điều 13 của Thông tư này. 
Điều 6. Lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh

1. Cơ quan đầu mối tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị được phép thuê đơn vị tư vấn lập Chương trình phát triển đô thị. Đơn vị tư vấn lập Chương trình phát triển đô thị phải có tư cách pháp nhân, giấy phép hoạt động, năng lực, kinh nghiệm về các lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Nội dung Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh 
a) Rà soát, đánh giá thực trạng phát triển hệ thống đô thị về các nội dung: dân số, đất đai, số lượng đô thị, tỷ lệ đô thị hóa, các chỉ tiêu phát triển hạ tầng đô thị (hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội); động lực, thuận lợi và khó khăn trong phát triển đô thị;
b)  Tóm lược định hướng phát triển hệ thống đô thị toàn tỉnh theo quy hoạch vùng tỉnh được duyệt; luận cứ xác lập các chỉ tiêu phát triển đô thị về dân số, đất đai, tỷ lệ đô thị hóa, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cần đạt được và lồng ghép các chương trình dự án hạ tầng khung trên địa bàn tỉnh trong từng giai đoạn 5 năm và hàng năm đến năm 2020; 
c) Xác định danh mục phân loại, hình thành đô thị mới từng giai đoạn 5 năm và hàng năm đến năm 2020; Xây dựng danh mục ưu tiên đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng khung; Đề xuất các chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch ưu tiên đầu tư cho  từng đô thị kế hoạch phân loại đô thị; 
d) Xác định nhu cầu, kế hoạch phân bổ, huy động vốn đầu tư thực hiện;

e) Đề xuất các giải pháp thực hiện chương trình theo ngành, lĩnh vực: quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, giải pháp huy động nguồn lực đầu tư phát triển đô thị; kế hoạch tổ chức thực hiện, phân công các Sở Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện.
3. Đề cương Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh hướng dẫn tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này.
Điều 7. Lập Chương trình phát triển đô thị cho từng đô thị

1. Cơ quan đầu mối phối hợp các Sở ngành và các cơ quan liên quan lập chương trình phát triển đô thị cho từng đô thị. 
2. Nội dung Chương trình phát triển đô thị từng đô thị 
a) Rà soát, đánh giá thực trạng phát triển đô thị về các nội dung: dân số, đất đai, tỷ lệ đô thị hóa, các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị; các dự án đã và đang triển khai; xác định các hạn chế bất cập trong quá trình thực hiện.
b) Tóm lược quy hoạch chung đô thị được duyệt, luận cứ xác định các khu vực phát triển đô thị và giai đoạn thực hiện đầu tư phù hợp định hướng phát triển không gian, phù hợp quy hoạch chung đô thị được duyệt; 
c) Luận cứ xác lâp mục tiêu, chỉ tiêu cần đạt được về dân số, đất đai, tỷ lệ đô thị hóa, cơ sở hạ tầng và nhà ở cho từng giai đoạn; lập danh mục hình thành các khu vực phát triển đô thị để từng bước thực hiện quy hoạch chung đô thị đã duyệt. Xác định khu vực ưu tiêu đầu tư  từng giai đoạn 5 năm và hàng năm đến năm 2020;

d) Đề xuất nhu cầu kinh phí, kế hoạch phân bổ và nguồn vốn;
e) Đề xuất kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình theo ngành, lĩnh vực: quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, ban hành các cơ chế, chính sách, nguồn lực đầu tư phát triển đô thị và phân công các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện, các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện.
3. Đề cương Chương trình phát triển từng đô thị quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này.
Điều 8. Tổ chức thẩm định Chương trình phát triển đô thị

1. Cơ quan đầu mối chủ trì tổ chức hội đồng thẩm định Chương trình phát triển đô thị. Hội đồng thẩm định gồm đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở ngành có liên quan thuộc tỉnh; Đại diện ủy ban nhân dân các quận, huyện, đô thị trực thuộc và các cơ quan khác có liên quan.
2. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định, Cơ quan chủ trì tổ chức hội đồng thẩm định có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, thông báo bằng văn bản cho đơn vị lập Chương trình để chỉnh sửa, bổ sung và trình thẩm định.

3. Cơ quan đầu mối chủ trì tổ chức hội đồng thẩm định, thông báo kết quả thẩm định để đơn vị lập Chương trình phát triển đô thị hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt theo quy định.
4. Hồ sơ trình thẩm định Chương trình phát triển đô thị tối thiểu 15 bộ gồm:
a) Tờ trình của cơ quan chủ trì lập;
b) Hồ sơ Chương trình phát triển đô thị theo quy định tại Điều 4 của Nghị định này có chữ ký, đóng dấu của cơ quan chủ trì lập Chương trình.
Điều 9. Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị sau khi Hội đồng nhân dân (hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân) cùng cấp thông qua. Đối với Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và Chương trình phát triển đô thị có quy hoạch chung thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt.
2. Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng

a) 01 bộ hồ sơ gửi lấy ý kiến của Bộ Xây dựng gồm: công văn lấy ý kiến, báo cáo kết quả thẩm định; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân hoặc thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Hồ sơ chương trình phát triển đô thị theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này;
b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn và hồ sơ đầy đủ kèm theo, Bộ Xây dựng có ý kiến bằng văn bản về nội dung, sự phù hợp của chương trình với Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, Chương trình phát triển đô thị quốc gia; và tính khả thi của các chương trình kế hoạch đề xuất trong Chương trình.  

3. Hồ sơ trình phê duyệt Chương trình phát triển đô thị gồm:
a) Tờ trình đề nghị phê duyệt Chương trình phát triển đô thị;

b) Báo cáo kết quả thẩm định của Cơ quan đầu mối;

c) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân hoặc thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;
d) Văn bản thống nhất ý kiến của Bộ Xây dựng (Đối với các Chương trình phải lấy ý kiến của Bộ Xây dựng theo quy định tại khoản 1 của Điều này);

e) Hồ sơ Chương trình phát triển đô thị theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này.

4. Nội dung phê duyệt Chương trình Phát triển đô thị toàn tỉnh 
a) Kế hoạch các đô thị ưu tiên phân cấp, loại đô thị từng giai đoạn 5 năm và hàng năm đến năm 2020;

b) Các chỉ tiêu về dân số, đất đai, số lượng đô thị, tỷ lệ đô thị hóa, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội;

c) Kế hoạch chương trình ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng khung toàn tỉnh; 

d) Kế hoạch huy động nguồn lực và phân công tổ chức thực hiện.
5. Nội dung phê duyệt Chương trình phát triển từng đô thị 
a) Các chỉ tiêu phát triển đô thị từng giai đoạn 5 năm và hàng năm đến năm 2020 về quy mô dân số, đất đai, tỷ lệ đô thị hóa, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật;
b) Xác định khu vực ưu tiêu phát triển đô thị từng giai đoạn 5 năm và hàng năm đến năm 2020 và kế hoạch đầu tư thực hiện;
c) Kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình.
Điều 10. Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị
1. Nguyên tắc điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị
a) Chương trình phát triển đô thị được xem xét điều chỉnh theo định kỳ 5 năm;

b) Trong quá trình rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình phát triển đô thị, nếu phát hiện nội dung Chương trình không phù hợp với thực tiễn, cơ quan nhà nước có trách nhiệm lập Chương trình phát triển đô thị lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chương trình trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định;

c) Việc điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị có thể điều chỉnh cục bộ một số nội dung hoặc điều chỉnh toàn bộ Chương trình;

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị theo quy định của pháp luật.

2. Trình tự điều chỉnh cục bộ một số nội dung Chương trình phát triển đô thị
a) Cơ quan đầu mối trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị điều chỉnh cục bộ Chương trình phát triển đô thị trong đó nêu rõ căn cứ, lý do điều chỉnh, nội dung cần điều chỉnh, kết quả điều chỉnh;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của Chương trình; Đối với Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và Chương trình phát triển cho đô thị có quy hoạch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến của Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt điều chỉnh;
c) Công bố nội dung điều chỉnh quy định tại Điều 11 của Thông tư này.

3. Trình tự điều chỉnh toàn bộ Chương trình phát triển đô thị
a) Cơ quan đầu mối báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xin chủ trương điều chỉnh toàn bộ Chương trình phát triển đô thị;
b) Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý về chủ trương điều chỉnh, việc điều chỉnh toàn bộ Chương trình phát triển đô thị được tiến hành theo hướng dẫn lập Chương trình phát triển đô thị mới.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Công bố, lưu trữ, cung cấp thông tin về Chương trình phát triển đô thị 

1. Công bố chương trình phát triển đô thị
a) Sau 30 ngày kể từ ngày Chương trình phát triển đô thị được phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh tổ chức công bố Chương trình phát triển đô thị;
b) Hình thức công bố gồm: tổ chức hội nghị, hội thảo, họp báo công bố hoặc thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng như loa đài, báo chí, truyền hình và trên các website chính thức của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
c) Nội dung công bố gồm Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị; Danh mục các đô thị được xét nâng loại, các khu vực phát triển đô thị và kế hoạch ưu tiên đầu tư; Các bản đồ, sơ đồ và các nội dung khác có liên quan.

2. Lưu trữ hồ sơ
a) Sau khi được phê duyệt, hồ sơ Chương trình phát triển đô thị các loại trên địa bàn toàn tỉnh được lưu giữ tại Cơ quan đầu mối. Cơ quan đầu mối có trách nhiệm tiếp nhận, bảo quản, lưu giữ hồ sơ và cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định pháp luật;
b) Hồ sơ lưu trữ chương trình phát triển đô thị bao gồm: Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị, báo cáo tổng hợp về chương trình, hệ thống bảng biểu, phụ lục, bản đồ và các tài liệu liên quan dưới dạng bản in và file mềm được lưu trong đĩa CD, VCD.
3. Cung cấp thông tin về Chương trình phát triển đô thị
a) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin về chương trình phát triển đô thị gửi văn bản đề nghị tới Cơ quan đầu mối;

b) Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong vòng 15 ngày làm việc, Cơ quan đầu mối xem xét đề nghị và cung cấp thông tin theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về độ chính xác của thông tin, số liệu đã cung cấp. 

Điều 12. Quy định chuyển tiếp

1. Trường hợp chuyển tiếp đối với Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh.

a) Đã phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh trước khi Thông tư này có hiệu lực: Cơ quan đầu mối rà soát nội dung Chương trình, đề xuất điều chỉnh với cơ quan có thẩm quyền nếu cần thiết;

b) Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh được triển khai lập hoặc điều chỉnh đồng thời với lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh. Việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị phải thực hiện sau khi quy hoạch vùng tỉnh chính thức được phê duyệt, đảm bảo nội dung Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh phù hợp với nội dung quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh được duyệt.

2. Trường hợp chuyển tiếp đối với Chương trình phát triển từng đô thị

a) Đã phê duyệt Chương trình phát triển từng đô thị trước khi Thông tư này có hiệu lực: Cơ quan đầu mối rà soát nội dung Chương trình, có đề xuất điều chỉnh cục bộ một số nội dung với cơ quan có thẩm quyền nếu thấy cần thiết;

b) Đang triển khai lập nhưng Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh chưa phê duyệt: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thống nhất các chỉ tiêu phát triển đô thị, kế hoạch nâng loại đô thị dự kiến đề xuất trong Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh; 

c) Đang triển khai lập nhưng Quy hoạch chung đô thị chưa duyệt hoặc đang điều chỉnh chưa phê duyệt: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị. Chương trình phát triển đô thị sẽ được lập, thẩm đinh và phê duyệt theo quy định tại khoản 3 Điều 3 tại Thông tư này;

3. Trường hợp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh nhưng do yêu cầu cần thiết phải lập Chương trình phát triển riêng từng đô thị để xác định khu vực phát triển đô thị. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo lập song song Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và Chương trình phát triển cho đô thị trong đó các nội dung của các chương trình này phải được lồng ghép thống nhất khi phê duyệt.

Điều 13. Chi phí lập, thẩm định Chương trình phát triển đô thị
1. Xác định chi phí lập, thẩm định Chương trình phát triển đô thị  

a) Chi phí lập, thẩm định Chương trình phát triển đô thị được xác định bằng dự toán chi phí; 

b)  Dự toán chi phí lập Chương trình phát triển đô thị được lập trên cơ sở nội dung công việc thực hiện;
c) Chi phí thẩm định Chương trình phát triển đô thị bao gồm cả chi phí để phê duyệt và công bố Chương trình phát triển đô thị;
d) Cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán chi phí là cấp phê duyệt Chương trình phát triển đô thị hoặc cấp được ủy quyền;
e) Hướng dẫn lập dự toán, kinh phí lập, thẩm định Chương trình phát triển đô thị được quy định phụ lục 3 ban hành kèm theo thông tư này. 
2. Quản lý chi phí lập, thẩm định Chương trình phát triển đô thị

a) Chi phí lập (đối với trường hợp không thuê tư vấn), thẩm định Chương trình phát triển đô thị quản lý theo dự toán được duyệt. Việc thanh toán các chi phí này thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền.
b) Chi phí thuê tư vấn lập Chương trình phát triển đô thị được quản lý thông qua hợp đồng. Hợp đồng lập Chương trình phát triển đô thị được xác định trên cơ sở kết quả lựa chọn nhà thầu, đàm phán và ký kết hợp đồng. Nội dung hợp đồng tư vấn lập Chương trình phát triển đô thị phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hợp đồng có liên quan; trong đó cần phải làm rõ quy định về giá của hợp đồng, các căn cứ để điều chỉnh giá hợp đồng (nếu có), số lần tạm ứng, thanh toán hợp đồng và sản phẩm cần phải hoàn thành.
c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cân đối nguồn ngân sách địa phương để thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tại địa phương đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
Điều 14. Tổ chức thực hiện 

1. Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện chương trình phát triển đô thị trên toàn quốc.

2. Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo lồng ghép các nội dung của của Chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt vào các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm và 5 năm của địa phương.

3. Sở Xây dựng các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Sở Ban ngành khác giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, đánh giá tình hình lập và thực hiện chương trình phát triển đô thị trong phạm vi địa bàn và gửi báo cáo kết quả về Bộ Xây dựng theo định kỳ vào 15 tháng 12 hàng năm.
Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ......./2013. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.
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Phụ lục 1: Mẫu đề cương lập Chương trình phát triển toàn tỉnh

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /TT-BXD ngày   /  /2013 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình Phát triển đô thị)

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Các căn cứ pháp lý xây dựng chương trình

Nêu các căn cứ pháp lý xây dựng Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh như: Định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam; Chương trình phát triển đô thị quốc gia;Quy hoạch vùng  tỉnh, các văn bản khác có liên quan.

2. Lý do, sự cần thiết xây dựng Chương trình
3. Phạm vi nghiên cứu lập Chương trình phát triển đô thị

Nêu phạm vi nghiên cứu về không gian và thời gian
4. Mục tiêu xây dựng chương trình
PHẦN I: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

Rà soát, đánh giá thực trạng phát triển hệ thống đô thị về các nội dung: dân số, đất đai, số lượng đô thị, tỷ lệ đô thị hóa, các chỉ tiêu phát triển hạ tầng đô thị, các động lực phát triển của các đô thị trong hệ thống, đánh giá những thuận lợi và khó khăn. 

PHẦN II: CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
I. Cụ thể hóa mục tiêu phát triển cho hệ thống đô thị 

Tóm lược nội dung quy hoạch vùng tỉnh được duyệt; Rà soát, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, định hướng phát triển đô thị đã phê duyệt để đưa ra luận cứ xác định các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa mục tiêu phát triển cho hệ thống đô thị toàn tỉnh theo các giai đoạn 5 năm và hàng năm; 

II. Đề xuất chương trình, kế hoạch

Đề xuất các chương trình, kế hoạch đầu tư ưu tiên cho hệ thống đô thị theo tiêu chuẩn đánh giá phân loại đô thị; Xác định danh mục nâng loại, hình thành đô thị mới theo kế hoạch ưu tiên 5 năm và hàng năm; Xây dựng danh mục các chương trình ưu tiên đầu tư; lồng ghép các chương trình dự án hạ tầng kỹ thuật đầu mối, hạ tầng liên vùng trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch 5 năm và hàng năm.
III. Kinh phí thực hiện

Khái toán nhu cầu kinh phí; Nguồn lực thực hiện; Dự kiến phân bổ kinh phí theo từng giai đoạn. 

IV. Các giải pháp thực hiện chương trình

Nêu các giải pháp trong các lĩnh vực: Trong công tác quy hoạch, Trong lĩnh vực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, Trong lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, Xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, Nguồn nhân lực phục vụ phát triển đô thị, Huy động nguồn lực đầu tư phát triển đô thị...

V. Tổ chức thực hiện

Phân công nhiệm vụ đối với các Sở Ban, Ngành, UBND các quận huyện,...
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Phụ lục 2: Mẫu đề cương lập Chương trình phát triển từng đô thị 

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /TT-BXD ngày   /  /2013 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình Phát triển đô thị)

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Các căn cứ pháp lý

2. Sự cần thiết xây dựng chương trình

3. Mục tiêu xây dựng chương trình

4. Phạm vi nghiên cứu

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Rà soát, đánh giá thực trạng phát triển đô thị về các nội dung: dân số, đất đai, tỷ lệ đô thị hóa, các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị; các dự án đã và đang triển khai; xác định các vấn đề đạt được, các vấn đề tồn tại.

PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
I. Cụ thể hóa mục tiêu phát triển

Tóm lược quy hoạch chung đô thị được duyệt. 


Luận cứ xác định cụ thể mục tiêu, chỉ tiêu cần đạt được về dân số, đất đai, tỷ lệ đô thị hóa, cơ sở hạ tầng và nhà ở cho từng giai đoạn; 


Lập danh mục hình thành các khu vực phát triển đô thị để từng bước thực hiện quy hoạch đô thị đã duyệt. Xác định khu vực ưu tiêu đầu tư trong kế hoạch 5 năm và hàng năm.

II. Đề xuất chương trình, kế hoạch

Đề xuất kế hoạch và nguồn lực thực hiện Chương trình hàng năm và 5 năm

III. Kinh phí thực hiện

Khái toán kinh phí, nguồn kinh phí, và dự kiến phân bổ kinh phí thực hiện chương trình.

IV. Tổ chức thực hiện chương trình

Đề xuất kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình theo ngành, lĩnh vực: quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, ban hành các cơ chế, chính sách, nguồn lực đầu tư phát triển đô thị và phân công các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện, các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện. 

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ


Phụ lục 3: Hướng dẫn lập dự toán, kinh phí lập, thẩm định

Chương trình phát triển đô thị

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /TT-BXD ngày   /  /2013 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn Lập, thẩm định và phê duyệt Chương trinh Phát triển đô thị)

Công thức xác định dự toán chi phí

Ctv = Ccg + Cql + Ck  + TN + VAT + Cdp        

Trong đó:

+ Ctv: Chi phí của công việc cần lập dự toán.

+ Ccg: Chi phí chuyên gia. 
+ Cql: Chi phí quản lý.
+ Ck: Chi phí khác.
+ TN: Thu nhập chịu thuế tính trước.
+ VAT: Thuế giá trị gia tăng.
+ Cdp: Chi phí dự phòng.
2. Cách xác định các thành phần chi phí của dự toán:
2.1. Chi phí chuyên gia (Ccg): Xác định theo số lượng chuyên gia, thời gian làm việc của chuyên gia và tiền lương của chuyên gia.

- Số lượng chuyên gia (gồm các kỹ sư, kiến trúc sư, chuyên gia, kỹ thuật viên...) được xác định theo yêu cầu cụ thể của từng loại công việc, yêu cầu về tiến độ thực hiện công việc, trình độ chuyên môn của từng loại chuyên gia... Việc dự kiến số lượng, loại chuyên gia và thời gian thực hiện của từng chuyên gia phải được thể hiện trong đề cương nhiệm vụ Chương trình phát triển đô thị. Đề cương nhiệm vụ phải phù hợp với nội dung, phạm vi của công việc trong nhiệm vụ Chương trình phát triển đô thị được duyệt. Đề cương thực hiện công việc có thể do Sở Xây dựng/Sở Kiến trúc quy hoạch lập hoặc do đơn vị tư vấn (được thuê) lập. 
- Tiền lương chuyên gia được xác định như sau: Đối với dự toán chi phí do Sở Xây dựng/Sở Kiến trúc quy hoạch tổ chức lập thì tiền lương chuyên gia căn cứ mức tiền lương bình quân trên thị trường của chuyên gia tư vấn hoặc căn cứ mức tiền lương theo công bố của nhà nước. Đối với dự toán chi phí do nhà thầu tư vấn đề xuất thì lương chuyên gia căn cứ mức tiền lương thực tế của chuyên gia trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc được xác nhận của cơ quan thuế, cơ quan tài chính cấp trên hoặc các hợp đồng tương tự đã thực hiện trong năm gần nhất của tổ chức tư vấn đó và mức trượt giá hàng năm để tính toán.
2.2. Chi phí quản lý (Cql): Chi phí quản lý là khoản chi phí liên quan đến tiền lương của bộ phận quản lý, chi phí duy trì hoạt động của tổ chức tư vấn, chi phí văn phòng làm việc và chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của chuyên gia tư vấn... Chi phí quản lý xác định bằng khoảng từ 45% đến 55% của chi phí chuyên gia.
2.3. Chi phí khác (Ck): gồm; Chi phí mua tài liệu, số liệu, bản đồ các loại, văn phòng phẩm (giấy, mực, bút …), phần mềm lập quy hoạch (nếu có); chi phí khấu hao thiết bị; chi phí đi lại của chuyên gia; chí phí hội nghị, hội thảo và các khoản chi phí khác (nếu có). 
+ Chi phí mua tài liệu, số liệu, bản đồ các loại, văn phòng phẩm (giấy, mực, bút …), phần mềm (nếu có): Dự kiến trên cơ sở yêu cầu cần thiết để thực hiện công việc. 
+ Chi phí khấu hao thiết bị: Dự kiến trên cơ sở yêu cầu về số lượng thiết bị, thời gian sử dụng thiết bị cần thiết để thực hiện công việc và giá thiết bị phổ biến trên thị trường.
+ Chí phí hội nghị, hội thảo: Dự kiến trên cơ sở nhu cầu cần thiết của công việc.
 + Các khoản chi phí khác xác định trên cơ sở dự kiến nhu cầu thực hiện của từng loại công việc. 
2.4. Thu nhập chịu thuế tính trước (TN): Xác định bằng 6% của (Chi phí chuyên gia + Chi phí quản lý + Chi phí khác).
2.5. Thuế giá trị gia tăng (VAT): Xác định theo quy định.
2.6. Chi phí dự phòng (Cdp): Là khoản chi phí cho những phát sinh trong quá trình thực hiện công việc. Chi phí dự phòng xác định tối đa không quá 10% so với toàn bộ các khoản mục chi phí nói trên.
	TT
	Khoản mục chi phí
	Diễn giải
	Giá trị (đồng)
	Ghi chú

	1
	Chi phí chuyên gia
	
	
	Ccg

	2
	Chi phí quản lý
	(45%-55%)*Ccg
	
	Cql

	3
	Chi phí khác
	
	
	Ck

	4
	Thu nhập chịu thuế tính trước
	6%*(Ccg+Cql+Ck)
	
	TN

	5
	Thuế giá trị gia tăng
	%*(Ccg+Cql+Ck+TN)
	
	VAT

	6
	Chi phí dự phòng
	10%*(Ccg+Cql+Ck+TN+VAT)
	
	Cdp

	
	Tổng cộng
	Ccg+Cql+Ck+TN+VAT+Cdp
	
	Ctv


Phụ lục 4:  Mẫu dự thảo Quyết định phê duyệt 

Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /TT-BXD ngày   /  /2013 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn Lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình Phát triển đô thị)

	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH/TP TRỰC THUỘC TƯ
------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: …../QĐ-UBND
	……., ngày …..tháng …. năm …..


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị ……

----------------

ỦY BAN NHÂN DÂN ………………..
Căn cứ ………………………………………………………………;
Xét đề nghị của Sở …. tại Tờ trình số ……… ngày ……tháng …. năm…về……,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị …… với các nội dung chính như sau: 

1. Quan điểm, mục tiêu phát triển đô thị.

2. Danh mục các đô thị ưu tiên nâng loại hàng năm và từng giai đoạn 5 năm.

3. Các chỉ tiêu phát triển đô thị chung của toàn tỉnh về dân số, đất đai, số lượng đô thị, tỷ lệ đô thị hóa, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

4. Danh mục chương trình ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật - xã hội chung toàn tỉnh.

5. Kinh phí thực hiện.

6. Các giải pháp thực hiện chương trình.

7. Tổ chức thực hiện.

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân ……………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- …….
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH





Phụ lục 5:  Mẫu dự thảo Quyết định phê duyệt 
Chương trình phát triển từng đô thị
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /TT-BXD ngày   /  /2013 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn Lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình Phát triển đô thị)

	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH/TP TRỰC THUỘC TƯ
------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: …../QĐ-UBND
	……., ngày …..tháng …. năm …..


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị ……
----------------
ỦY BAN NHÂN DÂN ………………..
Căn cứ ………………………………………………………………;
Xét đề nghị của Sở …. tại Tờ trình số ……… ngày ……tháng …. năm…về……,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị …… với các nội dung chính như sau: 
1. Quan điểm, mục tiêu phát triển đô thị.

2. Các chỉ tiêu phát triển đô thị hàng năm, 5 năm về quy mô dân số, đất đai, tỷ lệ đô thị hóa, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

3. Danh mục xác định các khu vực phát triển đô thị theo từng giai đoạn  năm phù hợp nhu cầu và nguồn lực phát triển đô thị của địa phương, từng bước thực hiện quy hoạch chung đô thị đã phê duyệt ưu tiên phát triển hàng năm và 5 năm.

4. Xác định khu vực phát triển đô thị ưu tiêu đợt đầu và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư nguồn lực thực hiện.

5. Tổ chức thực hiện.
Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân ……………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- …….
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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